
44 Phụ lục số 3 - CT NTM
Biểu số 01

BIỂU TỔNG HỢP PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022,
NĂM 2023 ĐÃ THU HỒI VỀ NGÂN SÁCH TỈNH

Tổng hợp theo lĩnh vực chi
(Kèm theo Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 26/02/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị, địa phương

Dự toán phân bổ và giao năm 2024 Nguồn Ngân sách Trung ương Nguồn Ngân sách địa phương đối ứng

Tổng số
Sự

nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
phát

thanh,
truyền
hình,

thông tấn

Sự nghiệp
văn hóa

thông tin

Sự
nghiệp

môi
trường

Quản lý
nhà

nước,
đảng,
đoàn
thể

Tổng số Sự nghiệp
kinh tế

Sự
nghiệp
phát

thanh,
truyền
hình,

thông tấn

Sự
nghiệp
văn hóa
thông tin

Sự
nghiệp

môi
trường

Quản lý
nhà nước,
đảng, đoàn

thể

Tổng số
Sự

nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
môi trường

A B 1=2+…+7 2 4 4 5 6 8=9+..+15 9 11 12 13 14 16=17+…+23 17 21

TỔNG CỘNG 2.198 30 625 570 400 573 2.177 28 625 570 381 573 21 2 19

I Cấp tỉnh 573 - - - - 573 573 - - - - 573 - - -

1 Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn 248 - - 248 248 - - 248 - - -

2 Sở Nội vụ 325 325 325 325 -
II Các huyện, thành phố 1.625 30 625 570 400 - 1.604 28 625 570 381 - 21 2 19

1 Huyện Chợ Đồn 410 - 150 160 100 - 405 - 150 160 95 - 5 - 5
2 Huyện Chợ Mới 415 - 325 90 - - 415 - 325 90 - - - - -
3 Huyện Na Rì 380 - 80 300 - 366 - 80 286 - 14 - 14
4 Huyện Pác Nặm 240 - 240 - - 240 - 240 - - - - -
5 Thành phố Bắc Kạn 180 30 150 - - - 178 28 150 - - - 2 2 -
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45 Phụ lục số 3 - CT NTM
Biểu số 03

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022,
NĂM 2023 ĐÃ THU HỒI VỀ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

(Kèm theo Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 26/02/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
ĐVT: Triệu đồng

STT Đơn vị Tổng vốn Chương trình

CHI TIẾT THEO CÁC NỘI DUNG ĐẶC THÙ

II-Phát triển hạ tầng
kinh tế - xã hội, cơ

bản đồng bộ, hiện đại,
đảm bảo kết nối nông
thôn – đô thị và kết
nối các vùng miền

III- Tiếp tục thực hiện
có hiệu quả cơ cấu lại
ngành nông nghiệp,
phát triển kinh tế

nông thôn

V- Nâng cao chất lượng
đời sống văn hóa nông
thôn; bảo tồn và phát

huy các giá trị văn hóa
truyền thống gắn với

phát triển du lịch nông
thôn

VI- Nâng cao chất
lượng môi trường;

xây dựng cảnh quan
nông thôn sáng –

xanh – sạch – đẹp, an
toàn; giữ gìn và khôi

phục cảnh quan
truyền thống nông

thôn

VII - Nâng cao chất
lượng dịch vụ hành

chính công, hoạt động
của chính quyền cơ sở;
thúc đẩy chuyển đổi số
trong nông thôn mới,
ứng dụng công nghệ

thông tin, công nghệ số,
tăng cường khả năng
tiếp cận pháp luật cho

người dân

X - Tăng cường công
tác giám sát, đánh giá

thực hiện chương trình;
nâng cao năng lực,

truyền thông xây dựng
nông thôn mới; thực

hiện phong trào thi đua
cả nước chung sức xây
dựng nông thôn mới

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 28 29 30

TỔNG
Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP
2.198 2.177 21 625 625 - 30 28 2 570 570 - 400 381 19 325 325 - 248 248 -

I Cấp tỉnh 573 573 - - - - - - - - - - - - - 325 325 - 248 248 -

1 Sở  Nông  nghiệp  và  Phát
triển nông thôn 248 248 - - - - - - - - - - - - - - 248 248 -

2 Sở Nội vụ 325 325 - - - - - 325 325 - - - -

II Cấp huyện 1.625 1.604 21 625 625 - 30 28 2 570 570 - 400 381 19 - - - - - -

1 Huyện Chợ Đồn 410 405 5 150 150 - - - - 160 160 - 100 95 5 - - - -

2 Huyện Chợ Mới 415 415 - 325 325 - - - - 90 90 - - - - - - - -

3 Huyện Na Rì 380 366 14 - - - - - - 80 80 - 300 286 14 - - - -

4 Huyện Pác Nặm 240 240 - - - - - - - 240 240 - - - - - - -

5 Thành phố Bắc Kạn 180 178 2 150 150 - 30 28 2 - - - - - - - - - -
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